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BỘ NGOẠI GIAO

	BỘ NGOẠI GIAO


Số: 120/QĐ-BNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020


BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;


Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;


Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Lê Hoài Trung


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-BNG ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1
	Quyết định
	76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010
	Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
	Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020
	15/4/2020

	2
	Thông tư
	2433/2010/TT-BNG ngày 30/6/2010
	Hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục thanh tra ngoại giao
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư 
số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020
	15/7/2020


	3
	Thông tư
	03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016
	Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
	Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020
	10/11/2020

	4
	Thông tư
	01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2018
	Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư
số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020
	15/7/2020

	5
	Thông tư liên tịch
	02/1999/TTLT/
BNG-BTM 
ngày 17/11/1999
	Hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định số 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư
số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020
	15/7/2020

	6
	Thông tư liên tịch
	29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH 
ngày 08/11/2006
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư 
số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020
	15/7/2020

	7
	Thông tư liên tịch
	01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH 
ngày 27/4/2010
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/ TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư 
số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020
	15/7/2020

	8
	Quyết định
	06 NG/QĐ ngày 08/01/1994
	Ban hành Quy chế lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020
	23/3/2020

	9
	Quyết định
	05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002
	Ban hành quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự (trích)
	Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020
	01/4/2020

	10
	Quyết định
	07/2003/QĐ-BNG ngày 19/3/2003
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự ban hành kèm theo Quyết định số 05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002
	Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020
	01/4/2020

	11
	Quyết định
	2535/2004/QĐ-BNG ngày 01/12/2004
	Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của cơ quan lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư 
số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020
	15/7/2020

	12
	Quyết định
	3095/2008/QĐ-BNG ngày 26/11/2008
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư 
số 03/2020/TT-BNG ngày 21/5/2020
	15/7/2020
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